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Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Cho biết Bơ thực vật và bơ động vật là hai sản phẩm thay thế. Nếu giá của Bơ động vật tăng, cầu của sản phẩm Bơ thực vật sẽ...

A. Tăng.
B. Không thay đổi.


C. Giảm.
D. Bị ảnh hưởng bởi cung của Bơ thực vật.

Dữ liệu sau dùng cho câu 2 đến câu 6

Một doanh nghiệp có hàm tổng chi phí như sau TC = 1000 + 4Q + Q2
Câu 2: 
Hàm chi phí cố định của doanh nghiệp là:

A. TFC = 4Q + Q²
B. TVC = 4Q + Q²


C. TC = 1000 + 4Q + Q²
D. TFC = 1000

Câu 3: 
Chi phí trung bình (ATC) khi sản lượng Q = 1.000 đơn vị là:

A. 5.004
B. 1.004
C. 1.008
D. 2.004

Câu 4: 
Chi phí biến đổi trung bình (AVC) khi sản lượng Q = 1.000 là:

A. 4.004
B. 1.004
C. 4
D. 1.008

Câu 5: 
Hàm chi phí biên MC là:

A. 1000
B. 4Q + 2Q2
C. 4+ 2Q2
D. 4 + 2Q
Câu 6: 
Cho biết hàm cầu của doanh nghiệp là P = -1/2Qd+2500. Để tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng là:

A. 998,4
B. 2.500
C. 832
D. 750

Câu 7: Hàm cầu cho sản phẩm G là Qd=150−3P. Nếu có một đợt quảng cáo làm tăng nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm này, đường cầu sản phẩm G sẽ

A. Dịch chuyển sang bên trái
B. Không thay đổi


C. Dịch chuyển sang bên phải
D. Chỉ thay đổi giá

Câu 8: Kinh tế vi mô tập trung nghiên cứu điều gì?

A. Hành vi của từng cá nhân, doanh nghiệp trong nền kinh tế


B. Tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát của quốc gia


C. Hành vi của toàn bộ nền kinh tế


D. Tốc độ tăng trưởng GDP của một quốc gia

Câu 9: Quy luật hữu dụng giảm dần cho rằng:


A. Hữu dụng biên không thay đổi khi tiêu dùng nhiều hơn.


B. Tổng hữu dụng sẽ giảm nếu tiêu dùng nhiều hơn.


C. Hữu dụng biên của mỗi đơn vị hàng hóa tiêu dùng giảm khi tiêu dùng nhiều hơn.


D. Hữu dụng biên của mỗi đơn vị hàng hóa tiêu dùng tăng khi tiêu dùng nhiều hơn.

Câu 10: Xe gắn máy và xăng là hàng hóa bổ sung. Nếu giá xăng tăng thì  cầu của xe gắn máy sẽ

A. Cầu của sản phẩm sẽ tăng.
B. Cầu của sản phẩm sẽ giảm.


C. Giá sẽ giảm.
D. Không có sự thay đổi.

Dữ liệu sau dùng cho câu 11 đến câu 13

Một thị trường có 80 người mua. Hàng hóa trên thị trường là hoàn toàn đồng nhất. Những người bán mới có thể tự do tham gia thị trường. Người bán và người mua có thông tin hoàn hảo về các sản phẩm đang được bán trên thị trường.

Tất cả những người mua đều có chung một hàm số cầu giống nhau: qd = [image: image2.png]20



P+8,2
Các doanh nghiệp trên thị trường đều có chung một hàm số tổng chi phí giống nhau: TC=3q2+24q.
Câu 11: 
Hàm tổng cầu của thị trường QD ​ là:


A. QD = −40P+80
B. QD = −120P+8,2


C. QD = −120P×80+8,2
D. QD = −4P+656

Câu 12: 
Hàm chi phí cận biên (MC) của doanh nghiệp là:


A. MC = 3q+24
B. MC = 9q2
C. MC = 6q+24
D. MC = 6q

Câu 13: 
Mức sản lượng tối ưu để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận là


A. 12,6
B. 25
C. 23,4
D. 21,54

Câu 14: Điều nào sau đây là đặc điểm của đường đẳng ích?

A. Đường đẳng ích luôn dốc lên từ trái sang phải.


B. Đường đẳng ích có thể cắt nhau tại một điểm.


C. Đường đẳng ích không liên quan đến mức giá của hàng hóa.


D. Đường đẳng ích không bao giờ cắt nhau.

Dữ liệu sau dùng cho câu 15 đến câu 18

Cho hàm số cầu và cung như sau:

Qd = −5P + 70.

Qs​ = 10P + 10.

Câu 15: 
Mức giá và sản lượng cân bằng là:

A. P0  = 4, Q0 = 30
B. P0  = 7, Q0 = 50
C. P0  = 4, Q0 = 50
D. P0  = 6, Q0 = 40

Câu 16: 
Độ co giãn của cầu ED ​ tại mức giá cân bằng là:

A. -0,8
B. 0,8
C. 0,4
D. -0,4

Câu 17: 
Nếu Chính phủ quy định mức giá Pmin=5, điều gì xảy ra trên thị trường?

A. Cân bằng thị trường
B. Thặng dư 15


C. Thiếu hụt 15
D. Không có gì xảy ra

Câu 18: 
Nếu Chính phủ quy định mức giá Pmax=3

A. Thiếu hụt 15
B. Cân bằng thị trường


C. Thặng dư 15
D. Không có gì xảy ra

Câu 19: Cầu của một sản phẩm trong kinh tế vi mô là gì?

A. Số lượng sản phẩm mà người tiêu dùng có khả năng và sẵn sàng mua tại các mức giá khác nhau.


B. Giá bán của một sản phẩm.


C. Tổng lượng hàng hóa mà doanh nghiệp sản xuất.


D. Số lượng sản phẩm mà người tiêu dùng mong muốn.

Câu 20: Đường ngân sách trong lý thuyết tiêu dùng thể hiện:

A. Tất cả các mức hữu dụng mà người tiêu dùng có thể đạt được từ việc tiêu dùng hàng hóa.


B. Các kết hợp hàng hóa mà người tiêu dùng có thể mua với ngân sách hiện có.


C. Sự thay thế giữa các hàng hóa khi giá cả thay đổi.


D. Mức độ hài lòng tối đa mà người tiêu dùng đạt được từ hàng hóa.

Câu 21: Độ co giãn cầu theo giá được định nghĩa là:

A. Tỷ lệ thay đổi của lượng cầu khi giá hàng hóa thay đổi


B. Tỷ lệ thay đổi của giá khi lượng cầu thay đổi


C. Tỷ lệ thay đổi của lượng cung khi lượng cầu thay đổi


D. Tỷ lệ thay đổi của lượng cầu khi thu nhập thay đổi

Câu 22: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, một doanh nghiệp quyết định sản xuất ở mức sản lượng mà tại đó:

A. Chi phí trung bình (AC) tối thiểu


B. Tổng chi phí bằng tổng doanh thu


C. Chi phí biến đổi trung bình (AVC) bằng doanh thu biên (MR)


D. Doanh thu biên (MR) bằng với chi phí cận biên (MC)

Dữ liệu sau dùng cho câu 23 đến câu 27

Một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn có bảng tổng chi phí (TC) cho các mức sản lượng (Q) như sau:

	Q
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	TC
	50
	80
	105
	130
	155
	180
	210
	245
	285
	330
	380


Câu 23: 
Chi phí biến đổi trung bình (AVC) tại Q=5 là:


A. 35
B. 26
C. 28
D. 50

Câu 24: 
Chi phí cận biên (MC) khi sản lượng tăng từ 6 lên 7 đơn vị là bao nhiêu?


A. 28
B. 35
C. 26
D. 24

Câu 25: 
Ngưỡng đóng cửa của doanh nghiệp là mức giá nào sau đây?


A. 24
B. 28
C. 25
D. 22

Câu 26: 
Ngưỡng sinh lời của doanh nghiệp là mức giá nào sau đây?


A. 32
B. 30
C. 35
D. 28

Câu 27: 
Chi phí cố định trung bình (AFC) tại Q=4 là:


A. 12.5
B. 10
C. 15
D. 50

Câu 28: Một sự di chuyển dọc theo đường cầu của sản phẩm A xảy ra…

A. Khi giá cả của sản phẩm A thay đổi.
B. Khi giá của hàng hóa bổ sung thay đổi.


C. Khi giá của hàng hóa thay thế thay đổi.
D. Khi thu nhập thay đổi.

Dữ liệu sau dùng cho câu 29 đến câu 31

Một người tiêu dùng sử dụng thu nhập hàng tháng là 1.000.000 đồng để mua hai hàng hóa X, Y với giá của X là Px=20.000 đồng, giá của Y là Py=5.000 đồng. Sở thích của người này đối với hàng hóa X và Y được thể hiện bởi hàm tổng lợi ích được cho là TU=(Qx -2)*Qy
Qx, Qy là số lượng hàng hóa X và hàng hóa Y
Câu 29: 
Phương trình của đường ngân sách ban đầu là:

A. 5.000Qx+20.000Qy=1.000.000
B. 20Qx+5Qy=1.000.000


C. 20.000Qx+5.000Qy=1.000.000
D. 20.000Qx+10.000Qy=1.000.000

Câu 30: 
Biểu thức MUx và MUy là

A. MUx=Qx và MUy=Qy−2
B. MUx=Qy−2 và MUy=Qx


C. MUx=Qx−2 và MUy=Qy
D. MUx=Qy và MUy=Qx−2

Câu 31: 
Phối hợp nào giữa Qx và Qy để đảm bảo tối đa hóa lợi ích ban đầu?

A. Qx=25,Qy=35
B. Qx=20,Qy=40
C. Qx=15,Qy=45
D. Qx=30,Qy=20

Dữ liệu sau dùng cho câu 32 đến câu 36

Cho hàm số cầu và hàm cung của sản phẩm X trên thị trường:
Qd = 40−2P

Qs = P+10

Câu 32: 
Giá và sản lượng cân bằng trên thị trường là

A. P0 = 20, Q0 = 5
B. P0 = 10, Q0 = 20
C. P0 = 15, Q0 = 10
D. P0 = 5, Q0 = 30

Câu 33: 
Giá cả và sản lượng cân bằng sau khi chính phủ đánh thuế t=3 đvt/sp là:

A. P0  = 12, Q0 = 16
B. P0  = 13, Q0 = 14
C. P0  = 11, Q0 = 18
D. P0  = 14, Q0 = 12

Câu 34: 
Thuế mà người tiêu dùng chịu là:

A. 1,5 đvt
B. 3 đvt
C. 1 đvt
D. 2 đvt

Câu 35: 
Thuế mà nhà sản xuất chịu là:

A. 3 đvt
B. 2 đvt
C. 1 đvt
D. 1,5 đvt

Câu 36: 
Giả sử chính phủ chỉ trợ cấp thì giá và sản lượng cân bằng sau khi chính phủ trợ cấp 1đvt/sp là:

A. P*  = 7, Q* = 26
B. P*  = 10, Q* = 20
C. P*  = 8, Q* = 24
D. P*  = 9, Q* = 22

Câu 37: Ngưỡng đóng cửa của một doanh nghiệp cạnh tranh hoàn toàn xảy ra khi:

A. Tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí biến đổi.


B. Giá bán bằng chi phí trung bình (AC).


C. Giá bán bằng chi phí biến đổi trung bình (AVC) tối thiểu.


D. Giá bán bằng chi phí cận biên (MC).

Câu 38: Giả sử hàm cầu của thị trường là P=200−2Q và giá cân bằng trên thị trường là 100. Thặng dư tiêu dùng (CS) là:


A. 1.250
B. 2.500
C. 3.125
D. 5.000

Câu 39: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các doanh nghiệp có thể:

A. Kiểm soát giá cả trên thị trường
B. Cạnh tranh với nhau bằng cách quảng cáo


C. Tự do gia nhập và rời khỏi thị trường
D. Sản xuất các sản phẩm khác biệt

Câu 40: Khi một nền kinh tế sản xuất bên trong đường giới hạn khả năng sản xuất, điều này có nghĩa là:

A. Nền kinh tế đang sử dụng tối đa các nguồn lực hiện có.


B. Nền kinh tế không sử dụng hết tài nguyên của mình.


C. Nền kinh tế đang hoạt động hiệu quả.


D. Nền kinh tế không cần cải tiến công nghệ.

--------------------------------------------------------------------- HẾT -------------------

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

       Trịnh Hoàng Hiệp
               Phạm Quỳnh Như                                Phạm Quỳnh Như
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